
Phụ lục 2 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

(bao gồm văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp) 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực một phần năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2025

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

1 
Nghị 

quyết 

06/2009/NQ-HĐND ngày 

09/07/2009 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về điều chỉnh trợ cấp 

nuôi dưỡng hàng/cho đối tượng 

bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối 

tượng xã hội bị ốm đau nằm điều 

trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự 

nghiệp do Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Lực lượng Thanh 

niên xung phong và Sở Y tế thành 

phố quản lý 

Khoản 1.2 Điều 1 Nghị quyết 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

58/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn 

thêm các ngày lễ, tết trong/cho người 

bệnh tại Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện 

Tâm thần, Bệnh viện sức khỏe Tâm thần 

Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Bến Sắn 

trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

2 
Nghị 

quyết 

31/2013/NQ-HĐND ngày 

10/12/2013 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về điều chỉnh một số 

chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối 

tượng người cai nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện, bệnh nhân 

Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo 

trợ xã hội và trại viên Khu điều trị 

Điểm a, b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

58/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn 

thêm các ngày lễ, tết trong/cho người 

bệnh tại Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện 

Tâm thần, Bệnh viện sức khỏe Tâm thần 

Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Bến Sắn 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 
1 Tên đơn vị hành chính ban hành văn bản 



2 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

phong Bến Sắn do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và 

Lực lượng Thanh niên xung phong 

Thành phố quản lý 

trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 
Nghị 

quyết 

14/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng 

đối với người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Bãi bỏ cụm từ “Trụ sở tiếp công dân cấp 

huyện; địa điểm tiếp công dân của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện” tại khoản 1 Điều 1, cụm từ “địa 

điểm tiếp công dân của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp huyện” tại khoản 2 Điều 1 Quy 

định; 

- Bãi bỏ cụm từ “địa điểm tiếp công dân 

tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện” 

tại khoản 3 Điều 1 của Quy định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

503/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về Áp 

dụng Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với 

người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý 

đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10/12/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

4 
Nghị 

quyết 

21/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, 

bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối 

với công chức, viên chức, người 

lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở 

cai nghiện ma túy do Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Lực 

lượng Thanh niên xung phong 

quản lý và Bệnh viện Nhân Ái 

thuộc Sở Y tế. 

Bỏ cụm từ “cơ sở cai nghiện ma túy” tại 

Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

55/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công 

tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy; chính sách hỗ trợ đối 

với người lao động làm việc tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập do Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và các 

cơ sở cai nghiện ma túy của Công an tỉnh 

Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng được 

Bộ Công an quy định tiếp nhận người cai 

nghiện từ Thành phố Hồ Chí Minh 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

5 
Nghị 

quyết 

11/2019/NQ-HĐND ngày 

13/07/2019 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về chế độ trợ cấp đặc 

thù đối với công chức, viên chức 

Bỏ cụm từ “cơ sở cai nghiện ma túy” tại 

Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

55/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

và người lao động làm việc tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã 

hội công lập theo Nghị định số 

26/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 

của Chính phủ 

tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy; chính sách hỗ trợ đối 

với người lao động làm việc tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập do Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và các 

cơ sở cai nghiện ma túy của Công an tỉnh 

Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng được 

Bộ Công an quy định tiếp nhận người cai 

nghiện từ Thành phố Hồ Chí Minh 

6 
Nghị 

quyết 

30/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc sử dụng ngân 

sách Thành phố hỗ trợ địa phương 

khác trong nước, hỗ trợ địa 

phương tại quốc gia khác 

Điều 4 Nghị quyết. 

Bị sửa đổi, bổ sung một phần bởi Nghị 

quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 

24/07/2025 của HĐND Thành phố Hồ 

Chí Minh về Sửa đổi, bổ sung Điều 4 

Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND Thành phố về 

việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ 

địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa 

phương tại quốc gia khác 

24/07/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Nghị 

quyết 

35/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù 

chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ 

em mồ côi và những đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

Thành phố 

Nội dung quy định đối tượng được cấp 

thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là người cao tuổi 

từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa 

chiều của Thành phố quy định đang cư trú 

tại huyện Cần Giờ theo quy định của Luật 

Cư trú tại điểm a khoản 1 Điều 1; điểm c 

khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8 
Nghị 

quyết 

48/2024/NQ-HĐND ngày 

11/12/2024 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh quy định một số mức 

chi cụ thể cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bãi bỏ quy định về các nội dung chi, mức 

chi liên quan đến cấp huyện tại Điều 2 Nghị 

quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

501/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về Áp 

dụng Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh quy định một số mức chi cụ 

thể cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

10/12/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 



4 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải 

ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

9 
Nghị 

quyết 

15/2025/NQ-HĐND ngày 

24/07/2025 của HĐND Thành phố 

Hồ Chí Minh quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu cho từng cấp ngân sách 

ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2025 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 65/2025/NQ-

HĐND 

- Điều 4 Nghị quyết; 

- Tên Mục II, Phụ biểu số I Quy định; 

- Tên Mục III, Phụ biểu số I Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

90/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 

24/07/2025 của HĐND Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách 

ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

65/2025/NQ-HĐND 

26/12/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

10 
Nghị 

quyết 

25/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình 

Dương về quy định mức trợ cấp 

đặc thù và chính sách hỗ trợ đối 

với công chức, viên chức, người 

lao động làm việc tại các cơ sở 

quản lý người nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện ma túy, cơ sở 

trợ giúp xã hội công lập, Ban quản 

lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ quản 

trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

55/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công 

tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy; chính sách hỗ trợ đối 

với người lao động làm việc tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập do Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và các 

cơ sở cai nghiện ma túy của Công an tỉnh 

Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng được 

Bộ Công an quy định tiếp nhận người cai 

nghiện từ Thành phố Hồ Chí Minh 

14/11/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

11 
Nghị 

quyết 

26/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình 

Dương về Ban hành Quy định về 

chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và 

định mức chi đối với lĩnh vực văn 

Chương I và Chương II của Quy định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

30/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 

của HĐND tỉnh Bình Dương về Ban 

hành Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu 

tài chính và định mức chi đối với lĩnh 

01/01/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 



5 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

hóa, thể thao tỉnh Bình Dương vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

Chương III của Quy định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

29/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của 

HĐND tỉnh Bình Dương về Ban hành Quy 

định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và 

định mức chi đối với lĩnh vực thể dục, thể 

thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

12 
Nghị 

quyết 

15/2022/NQ-HĐND ngày 

12/12/2022 của HĐND tỉnh Bình 

Dương quy định mức hỗ trợ đóng 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm y tế cho một số đối tượng 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2023 - 2025 

Nội dung quy định đối tượng được hỗ trợ 

100% mức đóng bảo hiểm y tế là người cao 

tuổi từ 70 đến 79 tuổi tại điểm a khoản 2 

Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị 

quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

14/11/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

13 
Nghị 

quyết 

01/2024/NQ-HĐND ngày 

31/01/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Dương về phí, lệ phí đối hoạt động 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Khoản 2, khoản 5 Điều 2 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

411/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

áp dụng “Nghị quyết số 08/2025/NQ-

HĐND ngày 23/06/2025 của HĐND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức 

thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp 

dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(sau sắp xếp) 

29/09/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

14 
Nghị 

quyết 

07/2024/NQ-HĐND ngày 

24/07/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Dương quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Điều 3 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

411/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

áp dụng “Nghị quyết số 08/2025/NQ-

HĐND ngày 23/06/2025 của HĐND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 

công bằng hình thức trực tuyến trên địa 

29/09/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp) 

15 
Nghị 

quyết 

09/2024/NQ-HĐND ngày 

24/07/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Dương quy định chính sách hỗ trợ 

công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

Điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 1 

Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

55/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công 

tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy, quản lý người sử dụng 

trái phép chất ma túy; chính sách hỗ trợ 

đối với người lao động làm việc tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập do 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh quản 

lý và các cơ sở cai nghiện ma túy của 

Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh 

Lâm Đồng được Bộ Công an quy định 

tiếp nhận người cai nghiện từ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

14/11/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

16 
Nghị 

quyết 

29/2024/NQ-HĐND ngày 

12/12/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Dương Ban hành Quy định về 

chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính 

và định mức chi đối với lĩnh vực 

thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, 

Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 12 Quy 

định. 

Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 

số 44/2025/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

quy định về một số chính sách đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh 

10/10/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

17 
Nghị 

quyết 

21/2017/NQ-HĐND ngày 

13/07/2017 của HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về quy định mức 

trợ cấp đặc thù áp dụng đối với 

công chức, viên chức và người 

lao động làm việc tại các cơ sở tư 

vấn và Điều trị nghiện ma túy 

tỉnh và mức hỗ trợ cho công 

chức, người lao động, cán bộ 

chiến sỹ làm công tác phòng 

Khoản 1, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

55/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công 

tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy, quản lý người sử dụng 

trái phép chất ma túy; chính sách hỗ trợ 

đối với người lao động làm việc tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập do 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh quản 

14/11/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

chống tệ nạn ma túy trên địa bàn 

tỉnh 

lý và các cơ sở cai nghiện ma túy của 

Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh 

Lâm Đồng được Bộ Công an quy định 

tiếp nhận người cai nghiện từ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

18 
Nghị 

quyết 

118/2019/NQ-HĐND ngày 

13/12/2019 của HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định 

về chế độ đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao và chế độ 

chi tiêu tài chính cho các giải thi 

đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

Điều 4, Điều 6 và Điều 7 Quy định. 

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 

44/2025/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

quy định về một số chính sách đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh 

10/10/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

19 
Nghị 

quyết 

19/2020/NQ-HĐND ngày 

13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu Quy định về mức 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Điều 2 Nghị quyết; 

- Điều 3 Nghị quyết; 

- Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

01/2025/NQ-HĐND ngày 27/03/2025 

của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 

quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định 

về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 27/03/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

Bỏ cụm từ “hộ gia đình” tại tên gọi Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

01/2025/NQ-HĐND ngày 27/03/2025 

của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 

số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 

của HĐND tỉnh Quy định về mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

20 
Nghị 

quyết 

04/2021/NQ-HĐND ngày 

17/08/2021 của HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về chế 

độ đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao và chế độ chi 

tiêu tài chính cho các giải thi đấu 

thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 118/2019/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điều 1 Nghị quyết. 

Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 

số 44/2025/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

quy định về một số chính sách đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh 

10/10/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

21 
Nghị 

quyết 

07/2024/NQ-HĐND ngày 

17/07/2024 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Khoản 3 Điều 8 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

08/2025/NQ-HĐND ngày 23/06/2025 

của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy 

định mức thu lệ phí đối với hoạt động 

cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

23/06/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

22 
Nghị 

quyết 

04/2025/NQ-HĐND ngày 

27/03/2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Điều 7 Nghị quyết. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

459/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Về việc 

áp dụng Nghị quyết số 34/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND 

Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ 

cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội công lập thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý và trại 

viên khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở 

Y tế quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh (sau sắp xếp)  

14/11/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

Điều 4 Nghị quyết. 
Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

35/2025/NQ-HĐND ngày 28/08/2025 

của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về 

01/09/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân 

23 
Quyết 

định 

21/2001/QĐ-UB ngày 06/03/2001 

của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh về một số chính sách và biện 

pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư 

vào Công viên phần mềm Quang 

Trung 

Điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

09/2025/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 

của UBND Thành phố Quy định về 

mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, 

mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng 

công trình ngầm (không phải là phần 

ngầm của công trình xây dựng trên 

mặt đất) và mức tỷ lệ (%) thu đối với 

đất có mặt nước làm căn cứ để tính 

tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh  

20/01/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

24 
Quyết 

định 

135/2002/QĐ-UB ngày 

21/11/2002 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 

định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và 

tái định cư trong khu quy hoạch 

xây dựng khu đô thị mới Thủ 

Thiêm và các khu phục vụ tái định 

cư tại Quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Thay cụm từ “ngày 20 tháng 12 năm 

2001 (ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Chi thị số 34/2001/CT-

UB về tăng cường quản lý Khu đô thị mới 

Thủ Thiêm)” bằng cụm từ “ngày 10 tháng 

5 năm 2002 (ngày Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thu 

hồi đất số 1997/QĐ-UB về thu hồi và giao 

đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm)" 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

70/2025/QĐ-UBND ngày 23/05/2025 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002, 

Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 

16/08/2006 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về bồi thuờng, hỗ trợ thiệt hại và tái 

định cư trong khu quy hoạch xây dựng 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu 

phục vụ tái định cư 

10/06/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

25 
Quyết 

định 

123/2006/QĐ-UBND ngày 

16/08/2006 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 

định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và 

tái định cư trong khu quy hoạch 

xây dựng khu đô thị mới Thủ 

Thiêm và các khu phục vụ tái định 

- Điểm 2.1, 2.3 khoản 2 Điều 2;  

- Điểm 3.2 khoản 3 Điều 2;  

- Điểm 6.4 khoản 6 Điều 2.  
 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

70/2025/QĐ-UBND ngày 23/05/2025 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002, 

Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 

10/06/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

cư tại Quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

16/08/2006 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về bồi thuờng, hỗ trợ thiệt hại và tái 

định cư trong khu quy hoạch xây dựng 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu 

phục vụ tái định cư 

Điểm 6.5 khoản 6 Điều 2. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

70/2025/QĐ-UBND ngày 23/05/2025 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 135/2002/QĐ-UB ngày 

21/11/2002, Quyết định số 

123/2006/QĐ-UBND ngày 

16/08/2006 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về bồi thuờng, hỗ trợ thiệt 

hại và tái định cư trong khu quy hoạch 

xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm 

và các khu phục vụ tái định cư  

26 
Quyết 

định 

29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/11/2020 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý phương tiện thủy 

hoạt động trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Khoản 1 Điều 7 Quy chế; 

- Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Quy chế; 

- Điểm a khoản 1 Điều 9 Quy chế; 

- Tiêu đề Điều 10 và khoản 1 Điều 10 Quy chế; 

- Khoản 1 Điều 14 Quy chế; 

- Điểm b khoản 1 Điều 15 Quy chế.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

43/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế phối hợp 

quản lý phương tiện thủy hoạt động trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-

UBND ngày 24/11/2020 của UBND 

Thành phố 15/03/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
- Thay cụm từ “Ủy ban nhân dân các 

quận - huyện” bằng cụm từ “Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức và các quận - 

huyện” tại: khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 

3; khoản 1 Điều 9; khoản 2 Điều 10; khoản 

3 Điều 14; khoản 6 Điều 18; Điều 19; Điều 

20; Điều 21 Quy chế. 

Bị thay thế một phần bởi Quyết định số 

43/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế phối hợp 

quản lý phương tiện thủy hoạt động trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

UBND ngày 24/11/2020 của UBND 

Thành phố 

27 
Quyết 

định 

15/2021/QĐ-UBND ngày 

20/05/2021 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh quy định về quản lý 

hoạt động vận tải khách du lịch 

đường thủy trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điều 7 Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

126/2024/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND Thành phố về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về quản lý hoạt động vận tải 

khách du lịch đường thủy trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 20/05/2021 của UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh  01/01/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

- Khoản 2 Điều 4 Quy định; 

- Khoản 1 Điều 5 Quy định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

126/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về quản lý 

hoạt động vận tải khách du lịch đường 

thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

28 
Quyết 

định 

30/2021/QĐ-UBND ngày 

30/07/2021 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh quy định về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 3 Điều 10 Quy định. 
 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

130/2024/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ 

sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 

số 30/2021/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

06/01/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Khoản 8 Điều 15 Quy định. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

130/2024/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về xây 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ 

sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 

số 30/2021/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

29 
Quyết 

định 

02/2024/QĐ-UBND ngày 

10/01/2024 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về Ban hành Quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh trong quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp, liên hiệp 

hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh sau đăng ký thành lập 

Khoản 2 Điều 7 Quy chế. 
 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

74/2025/QĐ-UBND ngày 06/06/2025 

của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký 

thành lập ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 
20/06/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh - Thay thế cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu 

tư” bằng cụm từ “Sở Tài chính” tại Điều 3 

Quyết định; 

- Thay thế cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” 

bằng cụm từ “Sở Tài chính” tại khoản 2 Điều 

3; khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 7; 

khoản 1, khoản 2 Điều 8; khoản 5 Điều 14; 

Điều 15; Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 5 

Điều 18; khoản 1 Điều 20; khoản 2, khoản 4 

Điều 23 và Điều 25 của Quy chế. 

Bị thay thế một phần bởi Quyết định số 

74/2025/QĐ-UBND ngày 06/06/2025 

của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký 

thành lập ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

30 
Quyết 

định 

36/2024/QĐ-UBND ngày 

17/06/2024 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành Quy định 

về việc phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn cồng 

kềnh trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Khoản 4 Điều 5 Quy định; 

- Bãi bỏ quy định “Xây dựng phương 

thức tổ chức thu gom tại nguồn, xác định 

địa điểm tại địa phương để thiết lập điểm 

tập kết tiếp nhận và xử lý sơ bộ (tháo rời, 

giảm thể tích,...) các loại chất thải rắn cồng 

kềnh theo cơ chế thị trường (tự thỏa thuận 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

2736/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

bãi bỏ một phần Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND 

ngày 26/06/2024 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc 

14/11/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

chi phí để cung cấp dịch vụ thu gom tại 

nguồn đối với loại chất thải này)” tại điểm 

a khoản 2 Điều 8 Quy định  

phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn cồng kềnh trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

31 
Quyết 

định 

16/2025/QĐ-UBND ngày 

30/07/2025 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về giao nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách cho từng cơ 

quan, đơn vị trực thuộc và nhiệm 

vụ thu, chi cho ngân sách cấp xã và 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa 

các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2025 

- Khoản 1 Điều 5 Quyết định; 

- Sửa đổi, bổ sung cụm từ “Nghị quyết số 

15/2025/NQ-HĐND ngày 24/07/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho 

từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2025” thành “Nghị quyết số 

15/2025/NQ-HĐND ngày 24/07/2025 của 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho 

từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2025 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2025 của HĐND Thành phố” 

tại điểm a, điểm b khoản 1; điểm a, điểm b 

khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Quyết định; 

- Sửa đổi, bổ sung cụm từ “năm 2025” 

thành “năm 2025, 2026” tại tên Quyết định, 

đoạn cuối cùng của phần căn cứ ban 

hành, khoản 1 Điều 1, tên Điều 2 và khoản 

3 Điều 2 Quyết định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

27/2025/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 

của UBND Thành phố về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 

16/2025/QĐ-UBND ngày 30/07/2025 

của UBND Thành phố về giao nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn 

vị trực thuộc và nhiệm vụ thu, chi cho 

ngân sách cấp xã và tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia giữa các cấp ngân sách ở Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2025 

15/12/2025 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

32 
Quyết 

định 

22/2024/QĐ-UBND ngày 

02/08/2024 của UBND tỉnh quy 

định một số yếu tố ước tính doanh 

thu phát triển, chi phí phát triển 

của thửa đất, khu đất cần định giá 

theo phương pháp thặng dư và các 

yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong 

việc xác định giá đất cụ thể trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương 

- Sửa đổi đoạn cuối khoản 1 Mục I Phụ 

lục I, khoản 1 Mục I Phụ lục II, khoản 1 

Mục I Phụ lục III, khoản 1 Mục I Phụ lục 

IV, khoản 1 Mục I Phụ lục V kèm theo 

Quyết định; 

- Khoản 3 Điều 2 Quyết định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 

của UBND tỉnh Bình Dương về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 

02/08/2024 của UBND tỉnh quy định 

một số yếu tố ước tính doanh thu phát 

triển, chi phí phát triển của thửa đất, 

khu đất cần định giá theo phương pháp 

thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến 

17/03/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

giá đất trong việc xác định giá đất cụ 

thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

33 
Quyết 

định 

19/2025/QĐ-UBND ngày 

11/04/2025 của UBND tỉnh Bình 

Dương ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý 

thị trường tỉnh Bình Dương 

Thay thế từ “Sở” bằng cụm từ “Chi cục” 

tại khoản 2 Điều 5 Quy định. 

Bị thay thế một phần bởi Quyết định số 

28/2025/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 

của UBND tỉnh Bình Dương về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định 

số 19/2025/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 

của UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh Bình Dương 

30/05/2025 
Tỉnh Bình 

Dương 

34 
Quyết 

định 

38/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu Quy định Bảng giá các 

loại đất định kỳ 05/(01/01/2020-

31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Sửa đổi, bổ sung một số tuyến đường 

trong Bảng giá đất ở ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 

2022; Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 7 năm 2024 và Quyết định 

số 26/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu theo Phụ lục đính kèm Quyết 

định số 65/2025/QĐ-UBND. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

65/2025/QĐ-UBND ngày 20/06/2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định 

Bảng giá các loại đất định kỳ 

05/(01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/07/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

35 
Quyết 

định 

33/2024/QĐ-UBND ngày 

10/10/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu ban hành Quy định 

đơn giá bồi thường thiệt hại về cây 

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định 33/2024/QĐ-UBND ngày 

10/10/2024 bằng Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2025. 

Bị thay thế một phần bởi Quyết định số 

52/2025/QĐ-UBND ngày 20/05/2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 33/2024/QĐ-

UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định đơn 

giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật 

nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

02/06/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

36 Quyết 
46/2024/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa 
Khoản 2 Điều 4 Quyết định. 

 
Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

37/2025/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 
11/03/2025 Tỉnh Bà 

Rịa - 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

định - Vũng Tàu quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 46/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vũng Tàu 

- Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Sở 

Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 5 Quyết 

định; 

- Thay thế cụm từ “Cục Lâm nghiệp và 

Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Cục 

Lâm nghiệp và Kiểm lâm trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 

Điều 2 Quyết định; 

- Thay thế cụm từ “Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm 

từ “Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường” tại khoản 1 Điều 2; khoản 1, khoản 

2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8, 

khoản 11 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 4 và 

Điều 7 Quyết định. 

Bị thay thế một phần bởi Quyết định số 

37/2025/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 46/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

37 
Quyết 

định 

03/2025/QĐ-UBND ngày 

09/01/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu Quy định tỷ lệ bán 

hàng; tỷ lệ lấp đầy; thời gian bán 

hàng; thời điểm bắt đầu bán hàng, 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ; thời 

gian xây dựng; tiến độ xây dựng; 

tỷ lệ % để xác định chi phí kinh 

doanh; tỷ lệ % để xác định chi phí 

Khoản 3 Điều 3. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

15/2025/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 

09/01/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu quy định tỷ lệ bán hàng; tỷ lệ 

lấp đầy; thời gian bán hàng; thời điểm 

bắt đầu bán hàng, kinh doanh sản phẩm, 

06/03/2025 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản; trích yếu nội dung của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú1 

lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư 

có tính đến vốn chủ sở hữu, rủi ro 

trong kinh doanh của thửa đất, khu 

đất thực hiện dự án khi định giá đất 

cụ thể theo phương pháp thặng dư 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

dịch vụ; thời gian xây dựng; tiến độ xây 

dựng; tỷ lệ % để xác định chi phí kinh 

doanh; tỷ lệ % để xác định chi phí lãi 

vay, lợi nhuận của nhà đầu tư có tính 

đến vốn chủ sở hữu, rủi ro trong kinh 

doanh của thửa đất, khu đất thực hiện 

dự án khi định giá đất cụ thể theo 

phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

3. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Không có 

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2025 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

Tên đơn 

vị hành 

chính ban 

hành văn 

bản 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

Không có 

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Không có 
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